VĂN 7

Các em làm tiếp 2 đề văn sau về văn nghị luận chứng minh theo sự hướng dẫn của tuần trước!

Đề 1: Chứng minh lời khuyên "Có công mài sắt, có ngày nên kim".
Đề 2: Chứng minh ca dao là tiếng nói về tình cảm gia đình đằm thắm, thiết tha của con người Việt Nam.
Địa lý lớp 7
Hãy tóm tắt nội dung bài Kinh tế Bắc Mỹ bằng sơ đồ tư duy

GDCD 7

Câu hỏi: 

Nêu nội dung các nhóm quyền của trẻ em trong luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam

VẬT LÝ 7

(Từ bài 17 đến bài 19)

I – LÝ THUYẾT

Câu 1: Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào ? Vật nhiễm điện có tính chất gì ?

Câu 2: Nguyên tử có cấu tạo như thế nào ?

Câu 3: Nguồn điện là gì ? Nguồn điện có đặc điểm gì ? 

II – BÀI TẬP

Câu 1.  Có hai quả cầu nhôm nhẹ A và B được treo bởi hai sợi tơ mảnh tại cùng một điểm, quả cầu A nhiễm điện (+) và chúng đẩy nhau như hình vẽ 2. 


a) Quả cầu B có nhiễm điện không ? Nếu có thì nhiễm điện loại gì ? Vì sao ?


b) Nếu dùng tay chạm vào quả cầu A thì có hiện tượng gì xảy ra tiếp theo ? 

Câu 2. Trong các nhà máy dệt thường có những bộ phận chải các sợi vải. Ở điều kiện bình thường, các sợi vải này dễ bị chập dính vào nhau và bị rối. Giải thích tại sao? Có thể sử dụng các biện pháp gì để khắc phục hiện tượng bất lợi này.

Câu 3. Vào những ngày thời tiết khô ráo, nhất là những ngày hanh khô, khi cởi áo ngoài bằng len, dạ hay sợi tổng hợp, ta thường nghe những tiếng lách tách nhỏ. Nếu khi đó ở trong buồng tôi, ta còn nhìn thấy chớp sáng li ti. 

Câu 4. Cọ xát một thanh thủy tinh vào lụa, rồi đưa lại gần quả cầu nhỏ bằng kim loại treo trên giá. Quả cầu bị hút về phía thanh thủy tinh. Có thể khẳng định quả cầu đã bị nhiễm điện được không ? Giải thích ?

Câu 5. Cọ xát một đầu thước nhựa vào một mảnh len thì thước nhựa bị nhiễm điện. Hỏi mảnh len có bị nhiễm điện không ? Nếu có thì điện tích trên mảnh len cùng loại hay khác loại với điện tích trên thước nhựa ? Vì sao ?

Câu 6. Khi chở xăng bằng xe ôtô, bồn xăng bằng kim lọai thường cọ xát với không khí và bị nhiễm điện. Tại sao người ta phải mắc vào bồn chứa một sợi xích kim loại thả kéo lê trên mặt đường?

* CÁC EM LÀM TOÀN BỘ CÁC BÀI CÔ CHO  RA GIẤY KHI NÀO ĐI HỌC NỘP LẠI, CÔ CHẤM ĐỂ CỘNG ĐIỂM

* CÁC EM SOẠN TRƯỚC BÀI 20, 21, 22

TIN HỌC 7

(Bài tập ở nhà)

BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU

NỘI DUNG BÀI HỌC:

1. Sắp xếp dữ liệu

Để sắp xếp dữ liệu ta thực hiện các bước sau:

-Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột ta cần sắp xếp dữ liệu

-Bước 2: Nháy nút 
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1 |Bru-nay 1 1 8 10|
2 |Cam-pu-chia 1 5 11 17]
3 |Pbar i-mo 0 0 0 0]
4 |In-dé-né-xi-a 55| 68 98 221
5 |Lao 1 5 15 21
6 |Ma-lai-xi-a 44 42 145
7 [Mi-an-ma 16| 43 109
8 |Phi-li-pin 48[ 54 177
9 |Xin-ga-po 30 33 50| 113
10 | Thai Lan 90[ 93] 98 281
11 |Viét Nam 158| 97 91 346




  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data (hoặc nháy nút  để sắp xếp theo thứ tự giảm dần)

2. Lọc dữ liệu

- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các chỉ tiêu nhất định nào đó

Thực hiện các thao tác sau

Bước 1: Chuẩn bị

·   Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

·   Trỏ chuột vào Filter 
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  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data
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Bước 2: Lọc

· Nháy vào nút  [image: image4.png]


    trên tiêu đề cột, chọn tiêu chuẩn (điều kiện) để lọc

Sau khi có kết quả lọc có thể

·  Chọn Select All: Để hiện thị toàn bộ danh sách mà vẫn tiếp tục với Auto Filter

* Để thoát khỏi chế độ 

· Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

  Trỏ chuột vào Filter 
[image: image5.png]


  của dải lệnh data

3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

-Nháy vào nút tiêu đề cột phía trên danh sách chọn ta lựa chọn (Top 10..) Và thực hiện các bước sau

+Chọn Top (lớn nhất) hoặc Bottom (nhỏ nhất)

+Chọn hoặc nhập số hàng cần lọc

+Nháy OK

*Lưu ý: Lựa chọn Number Filters không có với các cột có dữ liệu kí tự

BÀI TẬP:

Bài 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu (sgk trang 86)

    Khởi động chương trình bảng tính Excel. Mở bảng tính Bang_diem_lop_em đã được lưu trong Bài thực hành 7.

    a) Thực hiện các thao tác sắp xếp theo điểm các môn học và điểm trung bình.

    b) Thực hiện các thao tác lọc dữ liệu để chọn các bạn có điểm 10 môn Tin học.

    c) Hãy lọc ra các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong ba điểm cao nhất và các bạn có điểm trung bình cả năm là một trong hai điểm thấp nhất.

    d) Hãy lọc ra năm bạn có điểm trung bình cả năm cao nhất.

    Đóng bảng tính nhưng không lưu.

Bài 2: Lập trang tính, sắp xếp và lọc dữ liệu (sgk trang 86)

    a) Mở bảng tính Cac_nuoc_DNA đã được tạo và lưu trong Bài thực hành 6.

    b) Sắp xếp các nước theo: diện tích, dân số, mật độ dân số tăng dần hoặc giảm dần

    c) Sử dụng công cụ lọc

Bài 3: Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu (sgk trang 87)
 Sử dụng trang tính của bài tập 2

a) Nháy chuột chọn một ô ngoài bảng dữ liệu. Các thao tác sắp xếp, hoặc lọc dữ liệu có thực hiện được không

b) Chèn thêm một hàng trống vào giữa hai nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma: Nháy chuột tại ô C3 và thực hiện thao tác sắp xếp và lộc dữ liệu. Quan sát kết quả và cho nhận xét

c) Chèn một cột vào giữa cột D và cột E: thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu tương tự như câu b. cho nhận xét về kết quả nhận được
BÀI TẬP TOÁN 7 (TỪ 24-2 ĐẾN 1-3)

I/ TRẮC NGHIỆM: Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:
Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS,  thầy giáo lập được bảng sau :
	Thời gian (x)
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Tần số ( n) 
	6
	4
	3
	2
	4
	10
	8
	7
	1
	N= 45


    1. Mốt của dấu hiệu là : 



A. 7


B. 9


C.  10    
          D. 12
    2. Số các giá trị của dấu hiệu là : 
A. 12 


B. 40


C.  45
 

D. 8

3. Tần số 3 là của giá trị: 

A.  9 


B. 10 


C. 5


D. 6
    4. Tần số học sinh làm bài trong 11 phút là : 



A. 6


B. 9


C. 7


D. 5

       
    5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là : 

A. 40


B. 12
 

C. 8


D. 9
   6. Giá trị trung bình của bảng trên (làm tròn chữ số thập phân thứ nhất) là:

                 A. 8,2

B. 8,1
           
C. 8,0
              

D. 7,9

II/  TỰ LUÂN : (7điểm )

     Bài 1:  Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của  học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau : 

	7
	4
	4
	6
	6
	4
	8
	8

	8
	7
	8
	6
	4
	8
	9
	6

	9
	8
	4
	7
	9
	6
	7
	5

	7
	2
	7
	6
	7
	8
	7
	10


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? N=?        b) Lập bảng  “ tần số ” .

c) Tính số trung bình cộng (làm tròn một chữ số phần thập phân) .

d) Tìm mốt của dấu hiệu.  e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

f) Rút ra ít nhất 5 nhận xét về sự phân bố điểm kiểm tra.

Bài 2 :  Điểm kiểm tra “1 tiết” môn Toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

	Điểm (x)
	7
	8
	9
	10

	Tần số (n)
	7
	5
	n
	2



                           Biết 
[image: image6.wmf]8,0

X

=

. Hãy tìm giá trị của  n.

Bài 3: (2 điểm) Điểm kiểm tra 15 phút môn toán của lớp 7B, được ghi lại như sau: 

	
Giá trị (x) 
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	10
	

	Tần số n
	3
	m
	8
	7
	2
	9
	n 
	N = ?



Biết số trung bình cộng là 6 và m + n = 7. Tìm m và n? 
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 7 ( NGÀY 24/2/2020)

Bài 19 : CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427 )

I.THỜI KỲ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ(1418-1423)
1/ Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa:

-Lê Lợi là một hào trưởng có lòng yêu nước thương dân, có uy tín lớn

-  Nguyễn Trãi là người học rộng tài cao, giàu lòng yêu nước.

- Đầu năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy tổ chức hội thề ở Lũng Nhai(Thanh Hoá).

- Ngày 2/1 năm Mậu Tuất(7-2-1418) Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn và tự xưng là Bình Định Vương.

2/ Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn:

- Giữa năm 1418, quân Minh bao vây căn cứ Chí Linh. Lê Lai cải trang Lê Lợi để phá vòng vây.

- Cuối năm 1421, quân Minh huy động 10 vạn quân  tấn công căn cứ nghĩa quân. Lê Lợi rút quân lên núi Chí Linh và gặp nhiều khó khăn.

- Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hoà với quân Minh, trở về căn cứ Lam Sơn.

- Cuối năm 1424, quân Minh tấn công nghĩa quân ( cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn mới.

Bài 20:  NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527 )

I.TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ,PHÁP LUẬT.          

1/ Tổ chức bộ máy chính quyền:

- Đứng đầu nước là vua .

- Giúp vua có quan đại thần 

- Ở triều đình có 6 bộ.

- Cả nước chia 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo là 3 ti.

- Dưới đạo là phủ,châu,huyện,xã.


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÊ THÁNH TÔN









2/ Tổ chức quân đội:
- Quân đội được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.

- Có 2 bộ phận chính: quân triều đình và quân ở các địa phương.

- Gồm nhiều binh chủng: bộ, thủy, tượng, kị binh.

- Vũ khí có: đao, kiếm, cung tên. hỏa đồng, hỏa pháo …

3/ Luật pháp:

- Ban hành bộ luật Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức).

- Nội dung:

+ Bảo vệ quyền lợi của vua ,hoàng tộc. 

+ Bảo vệ quyền lợi quan lại giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia .

+ Khuyến khích phát triển kinh tế.

+ Giữ gìn truyền thống dân tộc.

+ Bảo vệ quyền lợi phụ nữ.
BÀI TẬP LỊCH SỬ (24/2/2020)

Câu 1: Học thuộc bài 19( I/  Thời kì ở miền tây Thanh Hóa ( 1918- 1923).

Câu 2: Tại sao Lê Lợi tạm hòa hoãn với quân Minh và tại sao quân Minh chấp nhận hòa với Lê Lợi?

Câu 3: Học thuộc bài 20( I/ Tình hình chính trị quân sự và pháp luật?

Câu 4: Vẽ sơ đồ tư duy bài 20
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 7

Bài 19: CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 - 1427)

I. THỜI KÌ Ở MIỀN TÂY THANH HOÁ.

1/ Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa:

- Lê Lợi (1385-1433) là một hào trưởng có uy tín lớn ở Lam Sơn.

- Căm giận quân cướp nước ông chiêu tập nghĩa sĩ, xây dựng lực lượng, chọn Lam Sơn làm căn cứ.

- Hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn, trong đó có Nguyễn Trãi.

- Đầu 1416, Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy tổ chức hội thề ở Lũng Nhai (Thanh Hoá).

- Ngày 7-2-1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn và tự xưng là Bình Định Vương.

2/ Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn:

- Do lực lượng còn mỏng và yếu, quân Minh nhiều lần tấn công nghĩa quân 3 lần rút lên núi Chí Linh chịu nhiều gian nan, vất vả.

- Nhiều tấm gương chiến đấu, hi sinh dũng cảm, tiêu biểu là Lê Lai.

- Hè 1423 Lê Lợi đề nghị tạm hòa, quân Minh chấp nhận, nghĩa quân trở về Lam Sơn.

- Cuối 1424 quân Minh tấn công, khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn mới.

Bài 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1418 - 1527)

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ QUÂN SỰ PHÁP LUẬT.
1/ Tổ chức bộ máy chính quyền:
- Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế khôi phục lại quốc hiệu Đại Việt

- Tổ chức bộ máy chính quyền: 

* Trung ương: Vua đứng đầu, nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội

+ Giúp vua có các quan đại thần.

+ Ở triều đình có sáu bộ và một số cơ quan chuyên môn như Hàn lâm viện (soạn công văn), Quốc sử viện (viết sử), Ngự sử đài (can gián vua và các triều thần)…

* Địa phương: 

+ Lê Thái Tổ, Thái Tông cả nước chia 5 đạo, Lê Thánh Tông chia lại thành 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo là ba ti phụ trách 3 hoạt động khác nhau ở mỗi đạo.

+ Dưới đạo có phủ, châu, huyện và xã

2/ Tổ chức quân đội:

- Quân đội được tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông”.

- Có 2 bộ phận chính: quân triều đình và quân địa phương. 

- Gồm nhiều binh chủng: bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh. 

- Vũ khí có đao, kiếm, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo …

- Quân đội luyện tập thường xuyên, bố trí canh phòng khắp nơi, nhất là những nơi hiểm yếu.

3/ Luật pháp:

- Vua Lê Thánh Tông cho ban hành bộ Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức).

- Nội dung:

+ Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc.

+ Bảo vệ quyền lợi quan lại giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.

+ Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

+ Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

BÀI TẬP

Câu 1: Vẽ sơ đồ tư duy về Nước Đại Việt thời Lê sơ về tổ chức chính quyền, tổ chức quân đội và luật pháp

Câu 2: Điểm tiến bộ của luật pháp Lê sơ so với các bộ luật trước?

CÂU 3: Học sinh học phần đề cương nội dung bài 19 và 20 
I/ THEORY

a) Adj: -ing, -ed
We use “-ed” adjectives to describe someone’s feelings

Ex: The film was long, and I was bored

We use “-ing” adjectives to describe things or people (that cause the feelings).

Ex: The film was long, and boring

b) Pronunciation (/t/, /d/, /id/)

/t/ after an unvoiced consonant

Ex: washed, matched

/d/ after a voiced vowel or voiced consonant

Ex: filled, stayed

/id/ after the sound /t/ or /d/

Ex: wanted, needed

II/ EXERCISE

1/ choose the correct answer.

A/ 
dose it take to go from Ha Noi to HCM city by plane?

a) How far 
b)how much 
c) how long 
d) how many

B/ There
 a bus station in the city center, but it has been moved to the suburbs.

a) Used to be
 b) used to have
 c) use to have
 d) were

C/ We should
 the steet at the zebra crossing.

a) Walk
 b) walk on 
c) walk through 
d) walk across

D/ All of us have to obey
 strictly.

a) Traffic rules 
b) traffic 
c) traffic jam 
d) regular 

2/ Put the words in  the correct column according to the pronunciation of the ending –ed.


	/t/
	/d/
	/id/

	
	
	


3/Complete the sentences with the correct form of the adjectives in brackets.

a) It’s a 
book and I’m
 every time I start reading it. (bore)

b) I was very
 in the lesson because our teacher is very
 in history. (interest)

c) Studying for exams is very
 . I get 
when I open my school books. (tire)

d) My friend is a very
 sort of person but he hates doing
 activities.(relax)

4/ Rewrite the sentences, using the words in the brackets. Change other words in the sentences if necessary.

a) I couldn’t sleep. I was tired. (in spite of)

=>

b) They have little money. They are happy. (despite)

=>

c) My foot was hurt. I managed to walk to the nearest village. (although)

=>

d) I got very wet in the rain. I had an umberella. (although)

=>

5/ Comple the second sentences so that it has a similar meaning to the first.

a) Linda doesn’t live with her parents any more.

· Linda used

b) I don’t have time to collect stamps as when I was in primary school.

· I used 

c) My hair now is much longer than that in the past.

· In the past my hair used

d) Did you often go to the beach when you lived in Nha Trang?

· Did you use
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Question I: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. arrived

B. watched

C. packed

D. typed

2. A. married

B. called

C. changed

D. rented

3. A. started

B. worked

C. waited

D. landed

4. A. needed

B. liked

C. washed

D. hoped

5. A. robbed

B. seemed

C. cooked

D. begged

6. A. played

B. frightened

C. excited

D. bored

7. A. hand

B. transport

C. character

D. celebration

8. A. washed

B. attended

C. decided

D. disappointed
Question II: Choose the word that has a different stress pattern from the others.

1. A. traffic

B. agree


C. noisy

D. student

2. A. listen

B. visit


C. borrow
           D. obey

3. A. enjoy

B. agree


C. attend

D. student

4. A. listen

B. visit


C. enjoy
           D. open

5. A. traffic

B. prefer


C. noisy

D. student

6. A. listen

B. visit


C. open
           D. attend

Question III: Choose the correct answer to complete each following sentence by circling A, B, C or D.

1. Linda used to ________ morning exercise when she got up early.

A. did


B. does


C. doing

D. do

2. My father __________the bus to work every day, but I cycle.

A. catches

B. drives


C. goes

D. runs

3. You should look right and left when you go ________the road.

A. down

B. across


C. up


D. along

4. Bus is the main Public ________in Viet Nam.

A.travel

B. tricycle


C. transport

D. vehicle

5. The play was so boring. ________, An saw it from beginning to end.
A. Therefore

B. Despite


C. However

D. Although

6. She’s sure that they will find the film_________.

A. entertaining

B. entertain


C. entertainment
D. entertained

7. – “ Do you like seeing a film?” – “_________________”

A. No, I don’t like it at all


B. Sure. What film shall we see?

C. Who is in it?



D. I’m sorry, I can’t.

8. ____________ being frightened by the images, Lan still liked the film so much.

A. In spite

B. Despite


C. Although

D. Nevertheless

9. ____________ is La Tomatina celebrated? – Every August.

A. Where

B. Why


C. When

D. Which

10. My father liked the ____________ of that singer.

A. perform

B. performer


C. performance
D. performing

Question IV: Read the following text carefully and choose the correct answer A, B, C or D for each of the gap.

When you are in Singapore, you can go about (29) ........................................... taxi , by bus, or by underground. I myself prefer the underground (30) ................... it is fast, easy and cheap. There are (31) ....................... buses and taxis in Singapore and one cannot drive along the road (32) ........................................ and without many stops, especially on the Monday morning. The underground is therefore usually quicker (33) .................... taxis or buses. If you do not know Singapore very well, it is difficult (34) ...................... the bus you want. You can take a taxi , but it is (35) ..................... expensive than the underground or a bus . On the underground, you find good maps that tell you the names of the stations and show you how to get to them, so that it is easy to find your way.

1. A. at                                     
B. in                                   
C. by

2. A. but                                   
B. because                         
C. when

3. A. many                               
B. a lot                               
C. few

4. A. quick                              
B. quickly                       
C. quicker

5. A. so                                   
B. like                              
C. than

6. A. to find                            
B. find                               
C. finding

7. A. less                                
B. more                             
C. most

Question V: Put the correct form of the verb in brackets:

1.He usually (go) …………………. fishing on Saturdays.

2.My brother used to ( go )……………… to work by motorbike. Now he cycles.

3.How about (see) ……………. a movie on Sunday evening ?

4.An didn’t used (play) ………………………. football in the afternoon. Now he often does it.

5.Nam (learn) …………………………….. English for 8 years.

6.Last night, my father ( watch) ………………………..TV.

7.Ba (visit)………………….. to Ha Long Bay this summer vacation.

8. I like ( work) ……………………….. as a volunteer for that orphanage.

Question VI: REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES….

1. I couldn’t do the test although it wasn’t difficult.




In spite of …………………………………………………….……………………………..…

2. Although he got up early, he was late for the first train.



In spite of …………………………………………………….……………………………..…

3. Although English grammar is difficult, we like to study it.    


Despite ………………………………………………………………….………………..……

4. Although he is an excellent doctor, he can’t cure lever cancer.     


Despite …………………………………………………………………………….…………

5. Although my friend doesn’t have enough money, she wants to buy that new car. 


Despite ………………………………………………………………………….……..….…


THE END
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